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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học: 2017-2018

	
	MÔN: ĐỊA LÝ KHỐI 9

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


I.  Phần tự luận: 5 điểm
Câu 1:  Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, cho biết thế mạnh về kinh tế của tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Giải thích vì sao nơi đây có những thế mạnh này? (2,5 điểm)

Câu 2: Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng? (1,5 điểm)

Câu 3: Nêu ý nghĩa nhà máy thủy điện Hòa Bình. (1,0 điểm).

II. Phần kĩ năng : 5 điểm
Câu 1: Dựa vào bảng số liệu: Diện tích đất nông nghiệp, dân số của cả nước và đồng bằng  sông Hồng, năm 2002. (2,0 điểm)
	
	Đất nông nghiệp

(nghìn ha)
	Dân số

(triệu người)
	Bình quân đất nông nghiệp (ha/người)

	Cả nước
	9406,8
	79,7
	

	Đồng bằng sông Hồng
	855,2
	17,5
	


a. Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người(ha/người)? (1,0 điểm)
b. Nêu nhận xét về bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của đồng bằng sông Hồng so với cả nước năm 2002? (1,0 điểm )
Câu 2:  Vẽ biểu đồ cột và nhận xét diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 (nghìn ha): (3,0 điểm)

	Các tỉnh, thành phố
	Đà Nẵng
	Quãng Nam
	Quãng Ngãi
	Bình Định
	Phú Yên
	Khánh Hòa
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Diện tích
	0,8
	

5,6
	1,3
	4,1
	2,7
	6,0
	1,5
	1,9


a. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002.

b. Nhận xét diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh, thành phố của vùng duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002.

(Học sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam khi làm bài)

---- HẾT----
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	Năm học: 2017-2018

	
	MÔN: ĐỊA LÝ KHỐI 9


Phần tự luận: 5 điểm

Câu 1:  Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, cho biết thế mạnh về kinh tế của tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Giải thích vì sao nơi đây có những thế mạnh này ? (2,5 điểm)

Tiểu vùng Đông Bắc:

- Khai thác khoáng sản, phát triển nhiệt điện. 0,5 đ

- Trồng rừng, cây công nghiệp, du lịch sinh thái, nuôi trồng đánh bắt thủy sản và du lịch biển. 0,5 đ

( Vì đây là vùng có nhiều khoáng sản, khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh, có nhiều rừng. 0,5 đ

Tiểu vùng Tây Bắc:

- Phát triển thủy điện, trồng rừng, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn. 0,5 đ

( Vì đây là vùng có núi cao, sông ngòi chảy trên độ dốc lớn, có nhiều rừng và đồng cỏ trên các cao nguyên. 0,5 đ

Câu 2: Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng? (1,5 điểm)

· Đứng thứ hai cả nước về diện tích và sản lượng lương thực.0,25 đ

· Năng suất lúa cao nhất nước nhờ trình độ thâm canh cao và cơ sở hạ tầng hoàn thiện.0,5 đ

· Vụ đông với nhiều cây ưa lạnh đã trở thành vụ chính. 0,25 đ

· Chăn nuôi gia súc (đặc biệt là lợn) chiếm tỉ trọng lớn nhất nước. 0,25 đ

· Ngành đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản được chú ý phát triển. 0,25 đ
Câu 3: Nêu ý nghĩa nhà máy thủy điện Hòa Bình. (1 điểm).

· Có giá trị lớn cho việc sản xuất điện năng.0,25 đ

· Điều tiết lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng bằng sông Hồng 0,25 đ

· Khai thác du lịch, nuôi thủy sản.0,25 đ

· Điều tiết khí hậu địa phương. 0,25 đ

Phần kĩ năng : 5 điểm

Câu 1:Dựa vào bảng số liệu: Diện tích đất nông nghiệp, dân số của cả nước và đồng bằng  sông Hồng, năm 2002. ( 2 điểm)

	
	Đất nông nghiệp

(nghìn ha)
	Dân số

(triệu người)
	Bình quân đất nông nghiệp
( ha/người)

	Cả nước
	9406,8
	79,7
	0,12

	Đồng bằng sông Hồng
	855,2
	17,5
	0,05


 a. Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người(ha/người) . Mỗi phép tính đúng 0,5đ

   b. Nêu nhận xét về bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của đồng bằng sông Hồng so với cả nước năm 2002 thì đồng bằng thấp hơn rất nhiều ( 0,5 đ). Bình quân cả nước gấp hơn 2 lần đồng bằng Sông Hồng ( 0,5 đ )

2: Vẽ biểu đồ cột và nhận xét diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 (nghìn ha): 

Vẽ biểu đồ cột : 2đ 
- Vẽ trục tung có đơn vị là nghìn ha và trục hoành là tên các tỉnh- thành phố ( 0,25 đ)

- Ghi số liệu trên các cột: (0,25 đ).

- Ghi tên biểu đồ: (0,25 đ)

- Chia số liệu trên trục tung hợp lý: ( 0,25 đ)

- Vẽ đầy đủ các cột đúng, đẹp ( 1 đ)

Nhận xét: Năm 2002, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản phân bố không đều:

Các tỉnh có diện tích lớn: Khánh Hoà, Quảng Nam, Bình Định (dẫn chứng) (0,5 đ)
Các tỉnh có diện tích nhỏ: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận (dẫn chứng) (0,5 đ)
